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1 Lê Thị Trường An 1976 6,5 6,0 5,5 6,00

2 Nguyễn Thị Bích 1981 7,5 7,0 7,0 7,17

3 Lê Văn Bình 1978 6,0 6,0 7,0 6,33

4 Lý Thanh Cần 1987 5,0 7,0 8,0 6,67

5 Nguyễn Bảo Châu 1981 8,0 7,5 6,0 7,17

6 Đoàn Thị Minh Châu 1971 6,0 6,0 5,0 5,67

7 Nguyễn Vũ Thế Chương 1984 6,5 6,0 7,0 6,50

8 Giang Anh Cường 1981 6,5 6,0 6,0 6,17

9 Thi Anh Đạt 1983 7,5 6,0 6,5 6,67

10 La Thiện Đạt 1976 7,0 5,0 5,5 5,83

11 Phan Thị Kim Đẹp 1976 7,0 6,0 7,5 6,83

12 Đỗ Ngọc Diệp 1980 6,0 6,5 5,5 6,00

13 Nguyễn Văn Dớn 1980 6,0 5,5 5,0 5,50

14 Bùi Quang Duy 1987 6,0 6,0 5,0 5,67

15 Lê Hữu Duyên 1985 7,5 6,5 6,0 6,67

16 Huỳnh Thị Thu Giang 1978 8,0 6,5 6,5 7,00

17 Võ Thị Thu Hòa 1976 7,5 6,0 5,5 6,33

18 Nguyễn Quốc Hưng 1977 7,5 6,5 5,0 6,33

19 Trần Tuấn Khoa 1981 7,0 5,0 6,5 6,17

20 Nguyễn Trọng Khởi 1968 6,0 5,0 6,0 5,67

21 Nguyễn Hoài Lâm 1982 7,0 5,0 7,0 6,33

22 Châu Thị Bích Lành 1987 7,0 6,5 6,5 6,67

23 Thái Thị A Lin 1980 7,0 6,0 7,0 6,67

24 Nguyễn Thị Mỹ Linh 1986 7,5 6,0 8,0 7,17

25 Trịnh Thị Mỹ Linh 1982 7,0 6,0 6,5 6,50

26 Lê Thị Kim Loan 1973 5,5 6,5 6,5 6,17

27 Nguyễn Thúy Loan 1979 5,5 6,0 5,5 5,67

28 Đoàn Thị Ngọc Nga 1983 5,5 6,0 6,0 5,83

29 Nguyễn Thị Kim Ngân 1981 6,5 7,0 5,0 6,17

30 Nguyễn Thị Hạnh Nguyên 1972 6,5 6,0 6,0 6,17

31 Lê Thị Kim Nguyên 1976 7,0 5,0 6,0 6,00

32 Đỗ Thị Tuyết Nhung 1973 7,0 6,5 6,5 6,67

33 Nguyễn Ngọc Nữa 1979 5,5 5,0 5,0 5,17

34 Hồ Hồng Phước 1973 7,5 6,0 7,0 6,83

35 Nguyễn Đức Phương 1977 5,0 5,5 5,5 5,33

36 Phan Lâm Thái Phương 1985 7,0 6,5 6,0 6,50
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37 Nguyễn Văn Phường 1978 7,5 6,5 5,0 6,33

38 Nguyễn Thanh Sơn 1983 7,5 6,0 5,5 6,33

39 Phan Văn Sơn 1969 7,0 6,0 5,5 6,17

40 Phạm Thị Thanh Tâm 1981 8,0 6,0 5,0 6,33

41 Đỗ Duy Thái 1980 7,0 5,5 5,0 5,83

42 Văng Thế Thẩm 1979 6,5 6,5 7,5 6,83

43 Phạm Hương Thảo 1984 7,5 6,0 5,0 6,17

44 Nguyễn Thị Thanh Thảo 1985 7,5 6,0 5,0 6,17

45 Đoàn Thị Yến Thu 1977 7,0 6,5 6,5 6,67

46 Phạm Mỹ Tiên 1976 7,0 6,0 5,5 6,17

47 Nguyễn Văn Toàn 1985 5,0 6,0 4,0

48 Nguyễn Thị Thu Trang 1985 7,5 6,0 5,5 6,33

49 Nguyễn Thị Minh Trang 1982 6,5 7,0 5,0 6,17

50 Phan Trần Quốc Trí 1984 7,5 7,0 5,0 6,50

51 Trần Công Trí 1978 7,5 6,0 6,0 6,50

52 Trần Hoàng Trúc 1975 5,0 5,0 5,5 5,17

53 Lê Thanh Tú 1983 7,0 6,5 5,0 6,17

54 Nguyễn Văn Tư 1981 6,0 7,0 6,5 6,50

55 Lê Anh Tuấn 1985 6,5 7,0 6,5 6,67

56 Trần Quốc Tường 1979 5,0 5,5 6,5 5,67

57 Đỗ Quang Tuyến 1983 6,5 6,0 5,5 6,00

58 Lê Huỳnh Bích Tuyền 1982 5,5 5,0 5,0 5,17

59 Quách Quốc Việt 1968 5,5 5,0 6,0 5,50

60 Nguyễn Thanh Vũ 1980 6,5 5,0 5,0 5,50

61 Lư Thị Kim Yến 1989 7,0 5,5 6,5 6,33

62 Nguyễn Thị Bảo Yến 1984 7,0 7,0 8,0 7,33

62 Giỏi 0

61 Khá 5

1 TB 56
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